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1 Nguyễn Thị Tâm  Phú Bình Trung Chi Hội Trưởng PN x

2 Nguyễn Thị Hoàng  Phú Bình Trung Hội viên HPN x

3 Nguyễn Thị Thanh  Phú Bình Trung Hội viên HPN x

4 Trương Thị Nhạn  Phú Bình Trung Hội viên HPN x

5 Nguyễn Thị Ngôn  Phú Bình Trung Hội viên HPN x

6 Nguyễn Thị Nguyên  Phú Bình Trung Đại diện cha, mẹ x

7 Nguyễn Thị Nga  Phú Bình Trung Đại diện cha, mẹ x

8 Từ Thị Thủy  Phú Bình Trung Đại diện cha, mẹ x

9 Bùi Thị Hồng Thúy Phú Vinh Tây Chi Hội trưởng PN x

10 Nguyễn Thị Phường Phú Vinh Tây Đại diện cha, mẹ x

11 Nguyễn Thị Hoài Thu Phú Vinh Tây Đại diện cha, mẹ x

12 Bùi Thị Mai Sương Phú Vinh Tây Đại diện cha, mẹ x

13 Bùi Thị Bích Tuyên Phú Vinh Tây Đại diện cha, mẹ x

14 Đoàn Thị Kim Loan Phú Vinh Tây Đại diện cha, mẹ x

15 Hồ Thị Trí Phú Vinh Tây Đại diện cha, mẹ x

16 Trần Thị Tâm Phú Vinh Tây Đại diện cha, mẹ x

17 Lê Thị Kim Tuyến Phú Vinh Tây Đại diện cha, mẹ x

18 Trần Thị Nguyên  Phú Bình Tây Chi Hội trưởng PN x
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19 Nguyễn Thị Thanh Nghị  Phú Bình Tây Đại diện cha, mẹ x

20 Phạm Thị Thanh Thủy  Phú Bình Tây Hội viên HPN x

21 Lê Thị Mỹ Liên  Phú Bình Tây Đại diện cha, mẹ x

22 Huỳnh Thị Ái  Phú Bình Tây Hội viên HPN x

23 Nguyễn Thị Tuyết  Phú Bình Tây Đại diện cha, mẹ x

24 Lê Thị Thúy Hằng  Phú Bình Tây Đại diện cha, mẹ x

25 Trần Thị Kim Nhi  Phú Bình Tây Đại diện cha, mẹ x

26 Tiêu Thị Rơ  Phú Bình Tây Đại diện cha, mẹ x

27 Nguyễn Thị Điểm  Phú Bình Tây Đại diện cha, mẹ x

28 Nguyễn Thị Bin  Phú Bình Tây Hội viên HPN x

29 Nguyễn Thị Thanh Lan  Phú Bình Tây Hội viên HPN x

30 Nguyễn Thị Thắng  Phú Bình Tây Hội viên HPN x

31 Trần Thị Thiệt  Phú Bình Tây Hội viên HPN x

32 Nguyễn Thị Hồng Tư  Phú Vinh Trung Chi Hội trưởng PN x

33 Bùi Thị Huấn  Phú Vinh Trung Hội viên HPN x

34 Phạm Thị Xê  Phú Vinh Trung Hội viên HPN x

35 Nguyễn Thị Hoa  Phú Vinh Trung Đại diện cha, mẹ x

36 Nguyễn Thị Trúc Phương  Phú Vinh Trung Đại diện cha, mẹ x

37 Võ Thị Huỳnh Phú Bình Đông Chi Hội trưởng PN x

38 Lê Thị Tư Phú Bình Đông Hội viên HPN x

39 Nguyễn Thị Kim Chi Phú Bình Đông Hội viên HPN x

40 Lê Thị Nhuận Phú Bình Đông Hội viên HPN x

41 Lê Thị Học Phú Bình Đông Hội viên HPN x

42 Vy Thị Ba Phú Bình Đông Đại diện cha, mẹ x
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43 Nguyễn Thị Mỹ Lợi Phú Bình Đông Đại diện cha, mẹ x

44 Trịnh Thị Tài Phú Vinh Đông Chi hội trưởng PN x

45 Nguyễn Thị Phương Thảo Phú Vinh Đông Đại diện cha, mẹ x

46 Huỳnh Thị Thanh Thúy Phú Vinh Đông Đại diện cha, mẹ x

47 Lương Thị Nữ Trang Phú Vinh Đông Đại diện cha, mẹ x

48 Nguyễn Thị Dung Phú Vinh Đông Hội viên HPN x

49 Nguyễn Thị Hoa Phú Vinh Đông Hội viên HPN x

50 Phan Thị Kim Đức Phú Vinh Đông Hội viên HPN x

51 Nguyễn Thị Minh Tâm Phú Vinh Đông Hội viên HPN x

52 Nguyễn Thị Cường Phú Vinh Đông Hội viên HPN x

53 Phan Thanh Đạt Phú Vinh Tây Đoàn viên ĐTN x

54 Nguyễn Hoàng Phương Uyên Phú Vinh Tây Đoàn viên ĐTN x

55 Trịnh Gia Tuệ Phú Vinh Tây Đoàn viên ĐTN x

56 Lê Nguyễn Khánh Trình Phú Vinh Tây Đoàn viên ĐTN x

57 Đặng Thị Cẩm Tú Phú Vinh Tây Đoàn viên ĐTN x

58 Nguyễn Hạ Quyên Phú Vinh Tây Đoàn viên ĐTN x

59 Nguyễn Lương Kha Phú Vinh Tây Đoàn viên ĐTN x

60 Hà Thanh Hương Phú Vinh Tây Đoàn viên ĐTN x

61 Bùi Nguyệt Trân Phú Vinh Tây Đoàn viên ĐTN x

54 Nguyễn Lê Thảo Tiên Phú Vinh Trung Đoàn viên ĐTN x

55 Đặng Nguyễn Ái Nhi Phú Vinh Trung Đoàn viên ĐTN x

56 Nguyễn Đặng Huyền Vy Phú Vinh Trung Đoàn viên ĐTN x

57 Huỳnh Nữ Thu Uyên Phú Vinh Trung Đoàn viên ĐTN x

58 Ngô Trần Anh Kiệt Phú Vinh Trung Đoàn viên ĐTN x
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59 Đoàn Ngọc Lan Phú Vinh Trung Đoàn viên ĐTN x

60 Nguyễn Đặng Anh Duy Phú Vinh Trung Đoàn viên ĐTN x

61 Trần Diễm Quỳnh Phú Vinh Trung Đoàn viên ĐTN x

62 Huỳnh Thanh Vũ Phú Vinh Trung Đoàn viên ĐTN x

63 Nguyễn Tạ Tâm Ca Phú Vinh Đông Đoàn viên ĐTN x

64 Huỳnh Kim Phú Quý Phú Vinh Đông Đoàn viên ĐTN x

65 Trịnh Khánh Hà Phú Vinh Đông Đoàn viên ĐTN x

66 Nguyễn Thị Bạch Ngân Phú Vinh Đông Đoàn viên ĐTN x

67 Nguyễn Hoàng Duyên Phú Vinh Đông Đoàn viên ĐTN x

68 Trần Thị Minh Thư Phú Vinh Đông Đoàn viên ĐTN x

69 Ngô Gia Huy Phú Vinh Đông Đoàn viên ĐTN x

70 Võ Đình Thiện Phú Vinh Đông Đoàn viên ĐTN x

71 Nguyễn Thị Cẩm Ly Phú Bình Tây Đoàn viên ĐTN x

72 Bùi Văn Quốc Phú Bình Tây Đoàn viên ĐTN x

73 Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn Phú Bình Tây Đoàn viên ĐTN x

74 Trần Anh Vương Phú Bình Tây Đoàn viên ĐTN x

75 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ Phú Bình Tây Đoàn viên ĐTN x

76 Lương Kiều Oanh Phú Bình Tây Đoàn viên ĐTN x

77 Nguyễn Thị Hoàng Huyên Phú Bình Tây Đoàn viên ĐTN x

78 Đinh Nguyễn Mỹ Phương Phú Bình Tây Đoàn viên ĐTN x

79 Lê Thị Diệu My Phú Bình Trung Đoàn viên ĐTN x

80 Chế Văn Thương Phú Bình Trung Đoàn viên ĐTN x

81 Bạch Văn Thịnh Phú Bình Trung Đoàn viên ĐTN x

82 Nguyễn Quỳnh Như Phú Bình Trung Đoàn viên ĐTN x
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83 Bùi Tấn An Phú Bình Trung Đoàn viên ĐTN x

84 Nguyễn Dương Ngọc Minh Phú Bình Trung Đoàn viên ĐTN x

85 Trần Bích Mai Dung Phú Bình Trung Đoàn viên ĐTN x

86 Đặng Mỹ Huyên Phú Bình Trung Đoàn viên ĐTN x

87 Nguyễn Minh Chương Phú Bình Đông Đoàn viên ĐTN x

88 Bùi Trung Anh Phú Bình Đông Đoàn viên ĐTN x

89 Nguyễn Thuận Phú Bình Đông Đoàn viên ĐTN x

90 Lê Thị Cẩm Tiên Phú Bình Đông Đoàn viên ĐTN x

91 Nguyễn Như Huyên Phú Bình Đông Đoàn viên ĐTN x

92 Nguyễn Thị Như Quỳnh Phú Bình Đông Đoàn viên ĐTN x

93 Nguyễn Thị Kiều My Phú Bình Đông Đoàn viên ĐTN x

94 Nguyễn Hồng Phúc Phú Bình Đông Đoàn viên ĐTN x

95 Hồ Văn Tình  Phú Vinh Tây Đoàn viên ĐTN x

96 Nguyễn Thị Hồng Phương  Phú Vinh Đông Đoàn viên ĐTN x

97 Hoàng Minh Trí  Phú Vinh Tây Đoàn viên ĐTN x

98 Lương Thị Nữ Trang Phú Vinh Đông Đoàn viên ĐTN x

99 Lâm Sỹ Hải  Phú Vinh Tây  TTTDP x

100 Nguyễn Hữu Tình  Phú Vinh Trung  TTTDP x

101 Đào Trọng Kim  Phú Vinh Đông  TTTDP x

102 Nguyễn Hồng Luyện   Phú Bình Tây  TTTDP x

103 Nguyễn Thị Bích Nguyệt   Phú Bình Trung  TTTDP x

104 Nguyễn Duy Đức   Phú Bình Đông  TTTDP x

105 Bùi Thị Hồng Lĩnh  Phú Vinh Trung CB phụ trách trẻ em x

106 Nguyễn Thị Dũng  Phú Bình Trung CB phụ trách trẻ em x



Hưởng 

lương 

từ 

NSNN

Không 

hưởng 

lương 

từ 

NSNN

Đại biểu (đánh 

dấu x vào ô 

tương ứng)

Ghi 

chú
TT Họ và tên Địa chỉ Chức danh

107 Đoàn Thị Kim Cúc  Phú Vinh Tây CB phụ trách trẻ em x

108 Nguyễn Thị Trang   Phú Bình Tây CB phụ trách trẻ em x

109 Nguyễn Thị Ngọc Thúy   Phú Bình Đông CB phụ trách trẻ em x

Tổng cộng: 109 người

NGƯỜI LẬP KT. CHỦ TỊCH
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